
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 5606B Circ�lar Saw 023 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 5740NB Circ�lar Saw 039 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 5806B Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

023 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 6221D CORDLESS DRIVER DRILL 019-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 6222D Cordless Driver Drill 018-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 6223D Cordless Driver Drill 019-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 6922NB Shear Wrench 047-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 6922NB Shear Wrench 065-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 6924N Shear Wrench 047 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 6924N Shear Wrench 055 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 9523B 100MM ANGLE GRINDER 018-2 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 9525B 125MM ANGLE GRINDER 018-2 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 9526B Angle Grinder 018-2 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB 9528B 125MM ANGLE GRINDER 018-2 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB BS002G Cordless Pipe Belt Sander 052 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB BSS610 Cordless Circ�lar Saw 026-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB DWT310 Máy Siết Cắt B� Lông Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

041 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB DWT310 Máy Siết Cắt B� Lông Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

046 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB GA7020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB GA9020R Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

037-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR008G Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Pin

089 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR009G Cordless Combination Hammer 100 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2300 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2600 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2601 Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2610 Combination Hammer 073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2610T Combination Hammer 073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2611F Combination Hammer 073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2611FT Combination Hammer 073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2630 Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2630T Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2631F Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR2631FT Combination Hammer 073 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR3001C Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

102 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR3011FC Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay 
Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện

102 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB HR3012FC Combination Hammer 102 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB LC1230 Máy Cắt Kim Loại Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

040-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB LF1000 Flip over saw 030-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB LH1040 Table Top Miter Saw 039-1 1



211097-6 Bạc đạn 6000LLB LH1040F Table Top Miter Saw 039-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB LS1030N Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

008-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB LS1040 Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

008-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB LS1045 Compo�nd Miter Saw 008-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB N1900B Power Planer 017-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB UC3041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB UC4041A Máy Cưa Xích Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

029-1 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB WT001G Máy Siết Cắt B� Lông Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

046 1

211097-6 Bạc đạn 6000LLB WT001G Máy Siết Cắt B� Lông Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Pin

053 1
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